	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2983/QĐ-UBND
	Phan Thiết, ngày 20 tháng 10 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/02/2009 của Văn phòng Chính phủ; 
Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Công văn số 285/CCTTHC ngày 08/9/2009 Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ v/v chuẩn bị công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh Điều 1 (Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận), Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Những nội dung không điều chỉnh bổ sung tại các điều khoản của Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 vẫn tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
Như Điều 4
Lưu VT, TCT
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Tấn Thành


BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG
ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Phần I: BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

	Số

TT
	Tên thủ tục hành chính
	Áp dụng tại xã
	Áp dụng tại phường
	Áp dụng tại thị trấn

	A. LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	Lĩnh vực Người có công

	1
	Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến
	x
	x
	x

	3
	Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công
	x
	x
	x

	B. NỘI VỤ

	Lĩnh vực Tôn giáo

	1
	Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
	x
	x
	x

	2
	Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
	x
	x
	x

	 Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

	1
	Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
	x
	x
	x

	2
	Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
	x
	x
	x

	3
	Giấy khen cua Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất
	x
	x
	x

	C. VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH

	Lĩnh vực Văn hóa

	1
	Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã
	x
	x
	x

	2
	Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”
	x
	x
	x

	
	
	
	
	

	D. Y TẾ

	1
	Công nhận danh hiệu “Gia đình sức khoẻ”
	x
	x
	x

	
	
	
	
	

	E. KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

	I. Lĩnh vực thành lập và họat động của hợp tác xã 

	1
	Thành lập tổ hợp tác
	x
	x
	x

	2
	Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác
	x
	x
	x

	3
	Chấm dứt tổ hợp tác
	x
	x
	x

	II. Lĩnh vực Đấu thầu

	1
	Thẩm định kế họach đấu thầu
	x
	x
	x

	2
	Phê duyệt kế họach đấu thầu
	x
	x
	x

	3
	Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
	x
	x
	x

	4
	Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp
	x
	x
	x

	5
	Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
	x
	x
	x

	6
	Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu quy mô nhỏ
	x
	x
	x

	7
	Phê duyệt hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	8
	Phát hành hồ sơ mời thầu 
	x
	x
	x

	9
	Làm rõ hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	10
	Sửa đổi hồ sơ mời thầu
	x
	x
	x

	11
	Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 
	x
	x
	x

	12
	Thẩm định kết quả đấu thầu
	x
	x
	x

	13
	Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	x
	x

	14
	Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu
	x
	x
	x

	15
	Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
	x
	x
	x

	16
	Xử lý tình huống trong đấu thầu
	x
	x
	x

	E. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	I. Lĩnh vực nông nghiệp

	1
	Xác nhận tờ khai đăng ký tàu cá Xác nhận Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại
	x
	x
	x

	2
	Xác nhận đơn tự nguyện Di dân vùng thiên tai
	x
	x
	x

	G. DÂN TỘC

	I. Chính sách Dân tộc

	1
	Xác nhận danh sách đăng ký nhận ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào DTTS thuộc các xã thuần và thôn dân tộc thiểu số xen ghép
	x
	x
	x

	2
	Hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường
	x
	x
	x

	3
	Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học
	x
	x
	x

	4
	Cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn
	x
	x
	x


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

A. Lao động - Thương binh và Xã hội


I. Lĩnh vực: Người có công

1. Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến

- Trình tự thực hiện:


+ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa). Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu có). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định

+ UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo cho công dân biết, Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì xác nhận hồ sơ.


+ UBND cấp xã chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc công dân nhận lại hồ sơ đã được xác nhận để nộp trực tiếp Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Bản khai của người có công hoặc thân nhân (trong trường hợp được truy tặng).


* Nộp bản sao và xuất trình bản chính quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai thân nhân về người có công (Mẫu: số 4C – AH), theo quy định tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội 

- Phí, lệ phí: Không 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận đơn 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Mẫu số 4c-AH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

BẢN KHAI VỀ NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Phần khai về người có công:


Họ và tên: …………………………………..Nam (Nữ) …….. Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Cơ quan, đơn vị công tác: 



Nơi đăng ký hộ khẩu: 



Đã được tặng danh hiệu (Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến) : 


Theo Quyết định số……..……ngày……tháng…..năm…..…của Chủ tịch nước.


2. Phần khai về thân nhân (người đứng khai):


Họ và tên: ………………………………………………… Năm sinh: 



Nguyên quán: 



Trú quán: 



Quan hệ với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến: (vợ, chồng, cha, mẹ, con….)



đã từ trần ngày…….tháng….năm…………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

		Ông (bà) …………………………………………


Hiện cư trú tại: ………………………....….………


chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng LLVT, Anh hùng LĐ trong kháng chiến.


……ngày ….tháng …năm ….
TM. UBND
Chủ tịch



		…….Ngày... tháng … năm…..
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)





2. Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

- Trình tự thực hiện: 


+ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa). Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu có). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định

+ UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo cho công dân biết.


+ Công dân nhận kết quả tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Nộp bản sao và xuất trình bản chính giấy báo tử

* Xuất trình giấy tờ chứng minh thân nhân

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

3. Xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

- Trình tự thực hiện:


+ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại phòng làm việc của cán bộ Lao động – Thương binh xã hội hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp xã (Đối với những UBND cấp xã thực hiện theo cơ chế 1 cửa). Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ (nếu có). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân làm lại đúng theo quy định

+ UBND cấp xã thẩm định hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì thông báo cho công dân biết, Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì xác nhận hồ sơ


+ UBND cấp xã chuyển hồ sơ về Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện hoặc công dân nhận lại hồ sơ đã được xác nhận để nộp trực tiếp Phòng Lao động – Thương binh và xã hội cấp huyện

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.


* Bằng Tổ quốc ghi công (Trường hợp bị rách, nát)


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận đơn 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động -Thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

+ Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16.01.2007 bổ sung, sửa đổi một số điểm của thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26.7.2006 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

B. Nội vụ


I. Lĩnh vực: Tôn giáo

1. Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

- Trình tự thực hiện: 


+ Những lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 22/2005/NĐ-CP trước khi tổ chức 15 ngày, người tổ chức có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội và danh sách Ban Tổ chức lễ hội. 


+ Trong trường hợp do thiên tai, dịch bệnh hoặc an ninh, trật tự, việc tổ chức lễ hội có thể tác động xấu đến đời sống xã hội ở địa phương, thì Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và kịp thời thông báo lại với Ban Tổ chức lễ hội

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 


* Văn bản thông báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thời gian, địa điểm, nội dung lễ hội và danh sách Ban Tổ chức lễ hội. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận thông báo kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng (M14), thực hiện theo Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ 


- Phí, lệ phí: Không 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 có hiệu lực từ ngày 15/11/2004


+ Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

+ Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn

Mẫu M14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

......, ngày ......tháng ......năm ......


MẪU HƯỚNG DẪN

TỜ TRÌNH

V/V TỔ CHỨC LỄ HỘI TÍN NGƯỠNG

Kính gửi: Ban Tôn giáo Chính phủ

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 5 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Tên tổ chức xin tổ chức lễ hội (Chữ in hoa)..........................................



Trụ sở :



Xin tổ chức lễ hội tín ngưỡng với nội dung sau:


- Tên lễ hội…………………………………………..

- Nguồn gốc lịch sử lễ hội............................................ ...


- Địa điểm tổ chức lễ hội

- Thời gian tổ chức lễ hội

- Quy mô tổ chức

- Cam kết của tổ chức khi được tổ chức lễ hội; biện pháp bảo đảm trật tự vệ sinh môi trường.


(Đính kèm tờ trình gồm: Danh sách Ban tổ chức, kế hoạch, chương trình nội dung lễ hội).


		Ngày ... tháng ... năm ...
Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan tiếp nhận
(Ký, đóng dấu)

		TM. BAN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên)





2. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

- Trình tự thực hiện: 


+ Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 15 ngày với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm: 


* Văn bản thông báo với UBND cấp xã (nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp)


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận thông báo kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ - Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản thông báo tổ chức quyên góp (mẫu M20), Thực hiện theo Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ 


- Phí, lệ phí: Không  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Cơ sở, tổ chức thực hiện việc quyên góp phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 có hiệu lực từ ngày 15/11/2004


+ Nghị định số 22/2005/NĐ- CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

+ Công văn số 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn

Mẫu M20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

......, ngày ......tháng ......năm ......


MẪU HƯỚNG DẪN


BẢN THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYÊN GÓP

Kính gửi: (1)……………


Căn cứ Điều 28 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;


Căn cứ Điều 30 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;


Căn cứ (2)



Tên tổ chức tôn giáo (Chữ in hoa)



Trụ sở tại



Thông báo tổ chức quyên góp với nội dung:


- Mục đích quyên góp……………………………….




- Phạm vi tổ chức quyên góp………………………………………………. 

- Thời gian thực hiện quyên góp



- Cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp.


- Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung thông báo.


		Ngày ... tháng ... năm ...
Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan tiếp nhận
(Ký, đóng dấu)

		TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)





(1) Thông báo với UBND cấp xã nơi tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã, thông báo với UBND cấp huyện nơi tổ chức quyên góp vượt qua ngoài phạm vi một huyện, thông báo với UBND cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện.


(2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.


II. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng


1. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức có đăng ký thi đua, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật, nộp tại UBND cấp xã. Cán tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định, tổng hợp hồ sơ; trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, cán bộ chuyên môn trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết lý do


+ Tổ chức nhận kết quả tại UBND cấp xã.


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Tờ trình của đơn vị trình Chủ tịch UBND cấp xã;


* Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị


* Bản thành tích của các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị;

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy khen, Quyết định hành chính


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Tập thể, cá nhân đạt thành tích, tiêu biểu trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Cấp ủy,… do các cấp, các ngành tổ chức, phát động; khen thưởng các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong Khối thi đua (cấp huyện)


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003

+ Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005

+ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

+ Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng

+ Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng


+ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung và thay thế các điều 17,20,21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo quyết định số Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận


+ Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận


2. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức có đăng ký thi đua, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật, nộp tại UBND cấp xã. Cán tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định, tổng hợp hồ sơ; trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, cán bộ chuyên môn trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết lý do

+ Tổ chức nhận kết quả tại UBND cấp xã.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Tờ trình của đơn vị trình Chủ tịch UBND cấp xã;


* Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị

* Bản thành tích của các cá nhân, tập thể thuộc đơn vị.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy khen, Quyết định hành chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


+ Đối với cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:


* Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân;


* Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;


* Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;


+ Đối với tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:


* Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ đối với Nhà nước;


* Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;


* Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng;


* Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003

+ Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005

+ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

+ Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng

+ Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

+ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung và thay thế các điều 17,20,21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo quyết định số Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

+ Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

3. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ chức có đăng ký thi đua, chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định pháp luật, nộp tại UBND cấp xã. Cán tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.

+ Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ chuyên môn thẩm định, tổng hợp hồ sơ; trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, cán bộ chuyên môn trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết lý do

+ Tổ chức nhận kết quả tại UBND cấp xã.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND cấp xã

- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Tờ trình của đơn vị trình Chủ tịch UBND cấp xã;


* Bản tóm tắt thành tích của đơn vị quản lý trực tiếp các cá nhân, tập thể (ghi rõ hành động thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng)


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy khen, Quyết định hành chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Tập thể, cá nhân có thành tích dũng cảm cứu người, cứu tài sản, gương người tốt việc tốt, có thành tích cao trong các đợt thi đua ngắn ngày, tặng thưởng cho tập thể, cá nhân ngoài đơn vị, địa phương có nhiều đóng góp cho đơn vị, địa phương

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003

+ Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005

+ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

+ Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua , Khen thưởng

+ Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng

+ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung và thay thế các điều 17,20,21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua khen thưởng ban hành kèm theo quyết định số Quyết định 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

+ Hướng dẫn số 864/HD-SNV ngày 09/7/2008 của Sở Nội vụ về thực hiện Quy chế TĐKT theo QĐ số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận

C. Văn hóa – Thông tin


I. Lĩnh vực: Văn hóa

1. Cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện cấp xã

- Trình tự thực hiện: 


+ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định tại mục 3 thủ tục này

+ Nộp hồ sơ đến UBND cấp xã đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động thư viện

+ Cán bộ UBND cấp xã kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và trình lãnh đạo UBND cấp xã ký cấp giấy chứng nhận 


+ Nhận kết quả tại UBND cấp xã


- Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Quyết định thành lập thư viện

* Đơn đăng ký hoạt động thư viện

* Nội quy thư viện

+ Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)


- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động thư viện, thực hiện theo Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa thông tin 


- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


+ Vốn tài liệu thư viện: Số lượng vốn tài liệu tối thiều ban đầu được quy định cho thư viện cấp xã vùng đồng bằng là 3.000 bản sách và 10 đầu báo, tạp chí, vùng miền núi là 1.000 bản sách và 05 đầu báo, tạp chí.


+ Trụ sở, trang thiết bị chuyên dùng: 


* Trụ sở (phòng thư viện) ở vị trí thuận lợi cho người sử dụng thư viện.


* Diện tích đảm bảo cho các bộ phận chức năng hoạt động theo quy định như sau: 


**Diện tích kho sách đáp ứng yêu cầu lưu giữ cho vốn tài liệu ban đầu và vốn tài liệu sẽ phát triển sau 15 năm theo định mức 2,5m2/1000 đơn vị tài liệu;


**Diện tích phòng đọc đảm bảo tỷ lệ 2,5m2/chỗ ngồi đọc;


**Diện tích nơi làm việc của nhân viên thư viện theo định mức 6m2/1 người;


Ngoài ra còn có diện tích dành cho các hoạt động khác tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng thư viện.


+ Số lượng chỗ ngồi đọc tối thiểu: Thư viện cấp xã vùng đồng bằng: 15 chỗ ngồi đọc. Thư viện cấp xã vùng miền núi 10 chỗ ngồi đọc.


+ Thư viện có đầy đủ trang thiết bị chuyên dùng ban đầu như sau:


* Giá để sách, báo phù hợp với từng loại hình, khổ cỡ tài liệu;


* Giá, tủ trưng bày giới thiệu sách, báo mới: từ 1-2 tủ;


* Bàn ghế của bạn đọc theo số lượng bạn đọc đã qui định đối với từng loại thư viện như đã quy định như trên;


* Tủ mục lục tra cứu tài liệu: 1 tủ (24 hoặc 36 hoặc 48 ô phích);


* Các trang thiết bị hiện đại khác như máy tính từ 1-2 máy, các thiết bị đa phương tiện và viễn thông tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng thư viện.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Pháp lệnh thư viện số 31/2000/PL  

+ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thư viện.


+ Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-----------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
THƯ VIỆN 


Kính gửi: ………………………………


Tên tôi là:

- Sinh ngày/tháng/năm:


- Nam (nữ):


- Trình độ văn hóa:


- Trình độ chuyên môn:


- Hộ khẩu thường trú:


đứng tên thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.


Tên thư viện: 

Địa chỉ: ; Số điện thoại: ; Fax/E.mail:


Tổng số bản sách: ; Tổng số tên báo, tạp chí:


(tính đến thời điểm xin thành lập thư viện)


Diện tích thư viện: ; Số chỗ ngồi:


Nhân viên thư viện: 


- Số lượng:


- Trình độ:


Nguồn kinh phí của thư viện:


Tôi làm đơn này đề nghị đăng ký hoạt động cho Thư viện ……………………………với ………………………………………………………………………………………

		

		…………., ngày tháng năm
(Người làm đơn ký tên)





BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU
HIỆN CÓ TRONG THƯ VIỆN

		STT

		Tên sách

		Tên tác giả

		Nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Nguồn gốc tài liệu

		Hình thức tài liệu (sách báo, CD-ROM…)

		Số bản



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





2. Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”


- Trình tự thực hiện: 


+ Khu dân cư lập Biên bản họp bình xét kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (có từ 50% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).


+ Căn cứ vào biên bản họp bình xét ở khu dân cư, Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm.


+ Đối với gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trao Giấy chứng nhận 03 năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.


- Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;


* Biên bản họp bình xét ở khu dân cư kèm theo danh sách những gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” (có từ 50% trở lên số người tham gia dự họp nhất trí đề nghị).


+ Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận gia đình văn hóa

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


Điều kiện công nhận:


+ Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định 62;


+ Thời gian đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 01 năm.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003

+ Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005.


+ Nghị định số 121/2005/NĐCP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.


+ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin ban hành quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” “Làng Văn hoá” “Tổ dân phố văn hoá”.


E. Y tế


I. Lĩnh vực: Y tề


1. Công nhận danh hiệu “Gia đình sức khoẻ”

- Trình tự thực hiện: 


+ Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định tại mục 3 thủ tục này

+ Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình sức khoẻ” gửi lên Trạm Y tế cấp xã


+ Căn cứ hồ sơ đề nghị, Trạm Y tế xã xem xét và trình Uỷ ban nhân dân xã ra quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe” cho các gia đình đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.


+ Đối với gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình sức khoẻ” 03 năm liên tục sẽ được Uỷ ban nhân dân xã cấp giấy chứng nhận 03 năm đạt danh hiệu Gia đình sức khỏe

- Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Trạm Y tế xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Bản đăng ký xây dựng Gia đình sức khoẻ;


* Biên bản họp bình xét của tổ dân phố hoặc khu dân cư kèm theo danh sách các gia đình được đề nghị công nhận danh hiệu “Gia đình sức khoẻ” (có ít nhất 50% số người tham gia dự họp trở lên nhất trí đề nghị);


+ Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)


- Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Y tế cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe”


+ Gia đình không có người mắc một trong các bệnh truyền nhiễm gây dịch sau: Tả, lỵ, thương hàn, sốt rét, sốt xuất huyết, HIV/AIDS, cúm A (H5N1).


+ Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng. 


+ Không có trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.


+ Không để cho các thành viên trong gia đình bị ngộ độc thực phẩm hoặc gây ngộ độc cho những người khác. 


+ Có đủ ba công trình vệ sinh hợp vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế (nhà tiêu, nhà tắm và nước sạch).


+ Phụ nữ trong thời kỳ mang thai đi khám thai và tiêm vắc xin phòng uốn ván đầy đủ theo các quy định của Bộ Y tế.


+ Các thành viên trong gia đình thực hiện lối sống lành mạnh: thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, tập thể dục thể thao; không nghiện rượu, thuốc lá; không sử dụng ma tuý và các chất kích thích.


+ Có các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại gia đình.

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003

+ Luật sửa đổi bổ sung luật TĐKT ngày 14/6/2005

+ Nghị định số 121/2005/NĐCP ngày 30/9/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

+ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình sức khỏe”, “Làng sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khỏe” và “Khu dân cư sức khỏe”

G. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ


I. I. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã


1. Thành lập tổ hợp tác 


- Trình tự thực hiện 


+ Người thành lập tổ hợp tác chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục thành phần hồ sơ


+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp xã. Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn(trường hợp gửi bằng đường bưu điện không viết giấy hẹn và lệ phí được thu khi giao kết quả). Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người thành lập tổ hợp tác bổ sung.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần; Riêng thứ 7 chỉ làm việc vào buổi sáng).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã.


- Thành phần, số lượng hồ sơ


+ Thành phần hồ sơ:


* Giấy đề nghị chứng thực/chứng thực lại (theo mẫu quy định)


* Hợp đồng hợp tác của Tổ hợp tác (2 bản)


* Đơn xin đăng ký vào tổ hợp tác của từng tổ viên (bản photo) 


* Biên bản Hội nghị tổ viên (có chữ ký tổ trưởng và các tổ viên)


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ 


- Cơ quan thực hiện TTHC


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức  


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chứng thực/chứng thực lại (theo mẫu quy định), Hợp đồng hợp tác của Tổ hợp tác, thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/72008 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 

- Phí, lệ phí: Không  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận, Chứng thực hợp đồng 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Cá nhân có đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi nhân sự đầy đủ, tự nguyện tham gia và tán thành các nội dung của hợp đồng hợp tác 

- Căn cứ pháp lý của TTHC


+ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và họat động của tổ hợp tác

+ Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9/72008 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và họat động của tổ hợp tác.

Mẫu THT1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Giấy đề nghị chứng thực/chứng thực lại


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn.................................


Tôi là:.................................................................. Nam/Nữ



(ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)


Sinh ngày ..../..../...... Dân tộc:



Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:



Ngày cấp ..../..../...... Nơi cấp:



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:



Chỗ ở hiện tại:



Điện thoại (nếu có):................................ Di động (nếu có):.................................... 


Fax (nếu có):............................................Email (nếu có):………………………...


Là đại diện của tổ hợp tác……… …..đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) chứng thực/chứng thực lại Hợp đồng hợp tác được gửi kèm theo.


Kính đề nghị./.


		

		.........., ngày .... tháng .... năm .......
Tổ trưởng tổ hợp tác
(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu hướng dẫn xây dựng hợp đồng hợp tác

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 04/2008/TT-BKH ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

………………, ngày…… tháng……năm……


Hợp đồng hợp tác

 (Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác có thể có tên gọi khác, như nội quy, quy ước, quy chế hoạt động, v.v., nhưng nội dung phải phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 151/NĐ-CP.)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2005;


- Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;


Chúng tôi gồm các tổ viên có danh sách kèm theo cùng nhau cam kết thực hiện hợp đồng hợp tác với các nội dung sau:


Điều 1. Tên, biểu tượng, địa chỉ giao dịch của tổ hợp tác 


1. Tên của tổ hợp tác:...............................................................................


2. Biểu tượng (nếu có)


(Hướng dẫn: 


1. Hợp đồng hợp tác ghi rõ tên, biểu tượng của tổ hợp tác (nếu có) không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm vi cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực hợp đồng hợp tác; biểu tượng của tổ hợp tác phải được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


2. Trường hợp tổ hợp tác có tổ viên cư trú ở các xã khác nhau thì tên, biểu tượng không trùng, không gây nhầm lẫn với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trên địa bàn các xã mà tổ viên tổ hợp tác đó cư trú.)


3. Địa chỉ giao dịch:


a. Số nhà (nếu có).....................................................................................


b. Đường phố/thôn/bản.............................................................................


c. Xã/phường/thị trấn................................................................................


d. Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh…………………………......


e. Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...………………….……........


f. Số điện thoại/fax (nếu có)…………………………...……….………


g. Địa chỉ thư điện tử (nếu có)………………………………........…….


h. Địa chỉ Website (nếu có).......................................................................


Điều 2. Mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác


(Hướng dẫn:


1. Mục đích:


Các tổ viên tổ hợp tác sau khi thảo luận, thống nhất quyết định thực hiện các công việc sau: 


a………..…………………….……………………………………..………


b………………………………..………………………………………..…


c…………………………………………..…………………..………...…


……………………….………………………………..………..………….

2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 2 Nghị định 151/2007/NĐ-CP. Tổ hợp tác có thể quy định thêm các nguyên tắc khác không trái với quy định của pháp luật.)


Điều 3. Thời hạn hợp đồng hợp tác


Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…...tháng…...năm…...đến hết ngày…...tháng …...năm…..…


(Hướng dẫn: Tổ hợp tác chú ý xác định thời hạn hợp đồng hợp tác phù hợp với mục đích của tổ hợp tác.) 


Điều 4. Tài sản của tổ hợp tác


(Hướng dẫn:


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 19 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Hợp đồng hợp tác quy định tài sản đóng góp của tổ viên tổ hợp tác kèm theo “danh sách đóng góp tài sản của tổ viên tổ hợp tác” được ban hành kèm theo Thông tư này - Mẫu THT6.


3. Hợp đồng hợp tác quy định tài sản cùng tạo lập, được tặng, được cho chung và tài sản khác theo quy định của pháp luật, kèm theo “bảng tài sản chung của tổ hợp tác” được ban hành kèm theo Thông tư này - Mẫu THT7.) 

Điều 5. Công tác tài chính, kế toán của tổ hợp tác


(Hướng dẫn:


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 20 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Hợp đồng hợp tác quy định hình thức, nội dung, thời hạn báo cáo tài chính trong nội bộ tổ hợp tác.)


Điều 6. Phương thức phân phối hoa lợi, lợi tức và xử lý lỗ giữa các tổ viên


(Hướng dẫn:


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 21 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Hợp đồng hợp tác có thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên từ trên 50% đến 100%.


3. Hợp đồng hợp tác quy định cụ thể phương thức xử lý lỗ và rủi ro, ví dụ:


- Giảm các khoản thu của tổ viên, tổ chức có trách nhiệm liên đới theo quy định của pháp luật và Hợp đồng hợp tác này;


- Sử dụng khoản tiền bồi thường của các tổ chức mà tổ hợp tác đã mua bảo hiểm;


- Trường hợp sử dụng các khoản trên vẫn chưa đủ bù lỗ thì số lỗ còn lại được bù đắp bằng khoản tích luỹ chung theo thoả thuận của đa số tổ viên; tổ hợp tác có thể quy định tỷ lệ đa số từ trên 50% đến 100%;


- Khi đã sử dụng tất cả các khoản thu trên mà vẫn không đủ trang trải số thực lỗ thì số lỗ còn lại được chuyển sang năm sau hoặc được trích từ phần tài sản đóng góp của tổ viên với tỷ lệ tương ứng theo thoả thuận của tổ hợp tác.)


Điều 7. Điều kiện, thủ tục kết nạp tổ viên tổ hợp tác


(Hướng dẫn:


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 7 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Hợp đồng hợp tác có thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên biểu quyết từ trên 50% đến 100%.


3. Căn cứ ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của tổ hợp tác để thống nhất các quy định khác về điều kiện trở thành tổ viên, như: tay nghề, sức khỏe, số vốn góp….)


Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của các tổ viên

(Hướng dẫn:


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 8,9,10 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Hợp đồng hợp tác quy định cụ thể hình thức kiểm tra, giám sát của tổ viên đối với tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.


3. Hợp đồng hợp tác quy định điều kiện tổ viên ra khỏi tổ hợp tác trong các trường hợp sau: Tổ viên chuyển nơi cư trú không thuộc địa bàn hoạt động của tổ hợp tác và không thuận lợi cho việc tham gia tổ hợp tác; tổ viên gặp khó khăn rủi ro từ nguyên nhân bất khả kháng, không đủ khả năng thực hiện thoả thuận theo Hợp đồng hợp tác này.


4. Hợp đồng hợp tác có thể quy định thêm các điều kiện tổ viên ra khỏi tổ hợp tác không trái với quy định của pháp luật.)


Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của tổ trưởng, ban điều hành (nếu có)

1. Quyền của tổ trưởng:


(Hướng dẫn: 


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Tổ trưởng phải là tổ viên.


3. Việc bồi dưỡng đối với tổ trưởng được thoả thuận giữa các tổ viên tổ hợp tác.


4. Hợp đồng hợp tác có thể quy định bổ sung quyền của tổ trưởng không trái với quy định của pháp luật.) 


2. Trách nhiệm của tổ trưởng:


(Hướng dẫn: 


1. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.


2. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 2,3,4 Điều 18 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.)


3. Trách nhiệm của ban điều hành (nếu có): 


(Hướng dẫn: 


1. Trường hợp cần thiết, tổ hợp tác có thể bầu ban điều hành. Tổ trưởng là trưởng ban điều hành. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu ban điều hành do các tổ viên thoả thuận cụ thể.


2. Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.) 


Điều 10. Điều kiện chấm dứt tổ hợp tác


(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Khoản 1,3 Điều 15 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.)


Điều 11. Quy định phương thức giải quyết tranh chấp trong nội bộ tổ hợp tác


(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác áp dụng các quy định tại Điều 14 Nghị định 151/2007/NĐ-CP.)


Điều 12. Các thoả thuận khác (nếu có)


(Hướng dẫn: Tổ hợp tác có thể thoả thuận các nội dung khác của hợp đồng hợp tác không trái quy định pháp luật.)


Điều 13. Điều khoản thi hành


1. Hợp đồng hợp tác này đã được thông qua tại cuộc họp tổ viên Tổ hợp tác ..................ngày.......tháng .......năm.........


2. Các tổ viên của tổ có trách nhiệm thi hành Hợp đồng hợp tác này. 


3. Mọi sự thay đổi hợp đồng hợp tác phải được đa số tổ viên thống nhất thông qua.


(Hướng dẫn: Hợp đồng hợp tác có thể quy định cụ thể tỷ lệ đa số tổ viên thống nhất thông qua từ trên 50% đến 100%.)


Chúng tôi, gồm tất cả tổ viên tổ hợp tác thống nhất và ký tên vào Hợp đồng hợp tác này:


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Địa chỉ nơi cư trú

		Số chứng minh nhân dân

		Chữ ký


(hoặc điểm chỉ)



		I

		Tổ trưởng

		

		

		

		



		II

		Ban điều hành (nếu có)

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		



		III

		Tổ viên

		

		

		

		



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		





		

		................, ngày .... tháng .... năm ........
TM. Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn...............
Chứng thực Tổ hợp tác..................................
(Ký tên, đóng dấu)





2. Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác 

- Trình tự thực hiện: 


+ Tổ hợp tác gửi thông báo đến UBND cấp xã để thông báo thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Thông báo thay đổi tổ trưởng Tổ hợp tác


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức  


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi tổ trưởng Tổ hợp tác, thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/72008 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 

- Phí, lệ phí: Không  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và họat động của tổ hợp tác

+ Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9/72008 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và họat động của tổ hợp tác.

3. Chấm dứt tổ hợp tác 

- Trình tự thực hiện 


+ Tổ hợp tác gửi thông báo chuẩn bị văn bản thông báo về việc chấm dứt Tổ hợp tác


+ Nộp tại UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và kết quả trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã.


- Thành phần, số lượng hồ sơ


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Thông báo về việc chấm dứt Tổ hợp tác


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận thông báo


- Cơ quan thực hiện TTHC


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức  


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt tổ hợp tác, thực hiện theo Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/72008 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 

- Phí, lệ phí: Không  


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Cá nhân có đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi nhân sự đầy đủ, tự nguyện tham gia và tán thành các nội dung của hợp đồng hợp tác 

- Căn cứ pháp lý của TTHC


+ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và họat động của tổ hợp tác

+ Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 9/72008 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và họat động của tổ hợp tác

II. Lĩnh vực đấu thầu 


1.Thẩm định kế hoạch đấu thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Đơn vị tư vấn chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo mục thành phần hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí, viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ và và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ :


+ Thành phần hồ sơ: 

* Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư


* Bản sao (trích) kế hoạch thực hiện dự án hoặc văn bản chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện dự án


* Bản sao quyết định phê duyệt dự án. 


* Bản sao các quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có).


* Bản sao quyết định phê duyệt dự toán hoặc văn bản xác định giá trị gói thầu


* Báo cáo công tác đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có)


+ Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tờ trình đề nghị UBND cấp xã phê duyệt 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Sau khi thẩm định kế hoạch đấu thầu Phòng Tài chính – Kế họach cấp huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục thành phần hồ sơ.

+ Trình UBND cấp xãquyết định Phê duyệt kế hoạch đấu thầu.


+ Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã của UBND cấp xã. 


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ 

* Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư


* Bản sao (trích) kế hoạch thực hiện dự án hoặc văn bản chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện dự án


* Bản sao quyết định phê duyệt dự án. 


* Bản sao các quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có).


* Bản sao quyết định phê duyệt dự toán hoặc văn bản xác định giá trị gói thầu


* Báo cáo công tác đền bù giải phóng mặt bằng (nếu có) 

+ Số lượng hồ sơ : 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

3. Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa


- Trình tự thực hiện:


+ Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đảm bảo tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo quy định.


+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. Chủ đầu tư kiểm tra, tiếp nhận và phân công bộ phận chuyên môn thẩm định.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã

- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


* Tờ trình thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa


* Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);


* Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (nếu trong quyết định phê duyệt chưa có phân chia gói thầu dự án);


* Quyết định phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm hàng hóa (Bản phô tô);


* Hồ sơ mời thầu;


* Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, kế hoạch vốn.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Quyết định số 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định của bộ phận chuyên môn


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa (bao gồm cả phụ tùng thay thế, tài liệu kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật kèm theo nếu có) của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.


Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất của từng gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:


Phần I. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu


Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu


Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá


Chương IV. Biểu mẫu dự thầu


Phần II. Yêu cầu về cung cấp


Chương V. Phạm vi cung cấp


Chương VI. Tiến độ cung cấp


Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật


Phần III. Yêu cầu về hợp đồng


Chương VIII. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương IX. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương X. Mẫu hợp đồng

Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỒ SƠ MỜI THẦU


(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư)

		

		…, ngày … tháng … năm …


Đại diện hợp pháp của bên mời thầu


(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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CÁC TỪ VIẾT TẮT


		BDL 

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT

		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		TCĐG

		Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu



		Incoterms

		Quy tắc chính thức của Phòng Thương mại quốc tế giải thích các điều kiện thương mại



		Giá CIF, CIP, EXW…

		Giá của hàng hóa được xác định dựa trên điều kiện giao hàng tương ứng theo giải thích của Incoterms



		Gói thầu ODA

		Là gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)



		Nghị định 58/CP

		Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng



		VND

		Đồng Việt Nam



		USD

		Đồng đô la Mỹ





4. Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp


- Trình tự thực hiện:


+ Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp đảm bảo tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo quy định.


+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. UBND cấp xã kiểm tra, tiếp nhận và phân công bộ phận chuyên môn thẩm định.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã

- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 

* Tờ trình thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp


* Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);


* Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (nếu trong quyết định phê duyệt chưa có phân chia gói thầu dự án);


* Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của chủ đầu tư (bản phô tô);


* Hồ sơ mời thầu;


* Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Quyết định số: 1118 /2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định của bộ phận chuyên môn

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 731/2008/QĐ-BKH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.


 Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này. Việc đưa ra các yêu cầu trong HSMT phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:


Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu


Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu


Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá


Chương IV. Biểu mẫu dự thầu


Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp


Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu 


Chương VI. Bảng tiên lượng 


Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện


Chương VIII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật 

Chương IX. Các bản vẽ 

Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng


Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương XII. Mẫu hợp đồng

Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỒ SƠ MỜI THẦU 


(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư )

		

		…, ngày … tháng … năm …


Đại diện hợp pháp của bên mời thầu


(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Các từ viết tắt


		BDL 

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT

		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		TCĐG

		Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu



		Gói thầu ODA

		Là gói thầu sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu á - ADB, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)



		Nghị định 58/CP

		Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng



		VND

		Đồng Việt Nam



		USD

		Đồng đô la Mỹ



		HĐTV

		Hội đồng tư vấn 





5. Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


- Trình tự thực hiện:


+ Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn đảm bảo tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo hợp đồng của UBND cấp xã.


+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. Chủ đầu tư kiểm tra, tiếp nhận và phân công bộ phận chuyên môn thẩm định.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã

- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 

* Tờ trình thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn


* Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);


* Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu;


* Hồ sơ mời thầu;


* Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn.


* Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, kế hoạch vốn. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (Quyết định số: 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và đầu tư)

- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định của bộ phận chuyên môn

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU


DỊCH VỤ TƯ VẤN


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trong Mẫu này, nhà thầu tư vấn bao gồm các công ty tư vấn, các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức khác có chức năng tư vấn theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện các hình thức lựa chọn nhà thầu khác hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.


Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào tính chất, quy mô của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:


Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu


Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu


Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá 


Phần thứ hai. Mẫu đề xuất kỹ thuật


Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính


Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu


Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng


Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương VI. Mẫu hợp đồng


Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét và chỉnh lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỒ SƠ MỜI THẦU


(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư)

		

		…, ngày … tháng … năm …


Đại diện hợp pháp của bên mời thầu


(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)








Mục lục


Trang
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6
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Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá 
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Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính 
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Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu 
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Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng
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Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng
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Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng 
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Chương VI. Mẫu hợp đồng
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Các từ viết tắt


		BDL 

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		DVTV

		Dịch vụ tư vấn



		HSMT

		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		TCĐG

		Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu



		KQĐT

		Kết quả đấu thầu



		Gói thầu ODA

		Là gói thầu thuộc chương trình, dự án sử dụng vốn ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu á - ADB, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)



		Nghị định 58/CP

		Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 



		VND

		Đồng Việt Nam



		USD

		Đồng đô la Mỹ





6. Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu quy mô nhỏ


- Trình tự thực hiện:


+ Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp đảm bảo tính pháp lý và thành phần hồ sơ theo quy định.


+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. Chủ đầu tư kiểm tra, tiếp nhận và phân công bộ phận chuyên môn thẩm định.


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã

- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


* Tờ trình thẩm định hồ sơ mời thầu


* Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);


* Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (nếu trong quyết định phê duyệt chưa có phân chia gói thầu dự án);


* Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của chủ đầu tư (bản phô tô);


* Hồ sơ mời thầu;


* Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, kế hoạch vốn.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/20008 của Bộ trưởng Bộ Kế họach và Đầu tư) 


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định của bộ phận chuyên môn

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP


(Ban hành kèm theo Quyết định số: 731/2008/QĐ-BKH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Mẫu hồ sơ mời thầu này được áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Trường hợp thực hiện theo các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Mẫu này để áp dụng cho phù hợp. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ.


 Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này. Việc đưa ra các yêu cầu trong HSMT phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.


Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:


Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu


Chương I. Chỉ dẫn đối với nhà thầu


Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu


Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá


Chương IV. Biểu mẫu dự thầu


Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp


Chương V. Giới thiệu dự án và gói thầu 


Chương VI. Bảng tiên lượng 


Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện


Chương VIII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật 

Chương IX. Các bản vẽ 

Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng


Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng


Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng


Chương XII. Mẫu hợp đồng

Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


HỒ SƠ MỜI THẦU 


(tên gói thầu)

(tên dự án)

(tên chủ đầu tư )

		

		…, ngày … tháng … năm …
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)
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Các từ viết tắt


		BDL 

		Bảng dữ liệu đấu thầu



		HSMT

		Hồ sơ mời thầu



		HSDT

		Hồ sơ dự thầu



		ĐKC

		Điều kiện chung của hợp đồng



		ĐKCT

		Điều kiện cụ thể của hợp đồng



		TCĐG

		Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu



		Gói thầu ODA

		Là gói thầu sử dụng vốn vay ODA từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Phát triển châu á - ADB, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản - JBIC, Ngân hàng Tái thiết Đức - KfW, Cơ quan Phát triển Pháp - AFD...)



		Nghị định 58/CP

		Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng



		VND

		Đồng Việt Nam



		USD

		Đồng đô la Mỹ



		HĐTV

		Hội đồng tư vấn 





7. Phê duyệt hồ sơ mời thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Sau khi thẩm định hồ sơ mời thầu UBND cấp xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục thành phần hồ sơ.

+ UBND cấp xã quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. Sau đó tiến hành hợp đồng với đơn vị tư vấn phát hành hồ sơ mời thầu 


+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).



- Cách thức thực hiện : Nộp hồ sơ và và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


* Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (bản phô to);


* Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (nếu trong quyết định phê duyệt chưa có phân chia gói thầu dự án);


* Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (bản phô tô) đối với gói thầu xây lắp, Quyết định phê duyệt dự toán đối với gói thầu tư vấn, hàng hóa;


* Hồ sơ mời thầu;


* Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế- xã hội, kế hoạch vốn.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (Xem 3 Mẫu hồ sơ mời thầu ở các thủ tục trên)

+ Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa


+ Hồ sơ mời thầu xây lắp 


+ Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

8. Phát hành hồ sơ mời thầu 

- Trình tự thực hiện: 


+ Đơn vị tư vấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mời thầu theo hợp đồng của UBND cấp xã.


+ Căn cứ thời hạn đấu thầu đăng tải trên các báo, UBND cấp xã tiến hành bán hồ sơ mời thầu tại cơ quan UBND cấp xã.


+ Nộp hồ sơ dự thầu tại cơ quan UBND cấp xã.

+ Thời gian bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Hồ sơ mời thầu 


+ Số lượng hồ sơ: Tuỳ thuộc số lượng nhà thầu tham gia


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 10 ngày kể từ số báo cuối cùng (đối với gói thầu nhỏ >3tỷ, 10 ngày kể từ số báo đầu tiên) tiến hành bán hồ sơ mời thầu và kết thúc bán hồ sơ dự thầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày bán hồ sơ.


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phát hành hồ sơ dự thầu


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

9. Làm rõ hồ sơ mời thầu

- Trình tự thực hiện:


+ Nhà thầu tham gia đấu thầu yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu chuẩn bị đơn kiến nghị theo mục thành phần hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. Căn cứ yêu cầu của nhà thầu tham gia đấu thầu, UBND cấp xã cùng với đơn vị tư vấn làm rõ các nội dung hồ sơ mời thầu.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Tuỳ theo từng yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu mà bên mời thầu có thể báo bằng điện thoại, fax đến người có thẩm quyền hoặc gửi văn bản đến tại cơ quan UBND cấp xã. 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ 


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


+ Cơ quan phối hợp : Đơn vị tư vấn


- Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân, tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Làm rõ trực tiếp với nhà thầu hoặc bằng văn bản trả lời


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

10. Sửa đổi hồ sơ mời thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Trường hợp phải sửa đổi hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn tiến hành sửa đổi theo quy định.

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã.


+ Trả kết quả tại hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã.


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu 


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trường hợp phải làm rõ, UBND cấp xã có văn bản trong ngày làm việc.


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

11. Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp 


- Trình tự thực hiện:


+ Sau khi phê duyệt hồ sơ mời thầu UBND cấp xã triển khai thông báo mời thầu hạn chế. Số lượng nhà thầu tham gia không thấp hơn 5 nhà thầu.


+ Nhà thầu mua hồ sơ mời thầu tại cơ quan UBND cấp xã và chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo quy định.


+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày bán hồ sơ nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tại cơ quan UBND cấp xã.


Thời gian sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Mua hồ sơ trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


* Văn bản thông báo mời thầu hạn chế;


* Hồ sơ mời thầu 


+ Số lượng hồ sơ: Tuỳ thuộc vào số lượng nhà thầu tham gia


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu hạn chế


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Danh sách nhà thầu tham gia 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

12. Thẩm định kết quả đấu thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như mục thành phần hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã. 


+ Trả kết quả tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


* Tờ trình thẩm định kết quả đấu thầu


* Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư.


* Bản sao quyết định phê duyệt dự án. 


* Bản sao các quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có).


* Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm.


* Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. 


* Hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu (áp dụng đối với gói thầu có thuê tư vấn).


* Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu.


* Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật của chủ đầu tư. 


* Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.


* Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp (Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư )


- Phí, lệ phí: Phí thẩm định kết quả đấu thầu. Mức thu phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05%/giá trị một gói thầu và số tiền phí thu được không quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) một gói thầu.


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thẩm định kết quả đấu thầu


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu Mua sắm hàng hóa, xây lắp


(Ban hành kèm Quyết định số 1121 /2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp,...) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu là căn cứ để chủ đầu tư lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu. 

Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu, ý kiến của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan về kết quả đấu thầu. 


Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các phần sau:


Phần thứ nhất: Nội dung báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 


I. Thông tin cơ bản 


II. Tóm tắt quá trình đấu thầu


III. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu


IV. Kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu


V. Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu


VI. Làm rõ hồ sơ dự thầu


VII. Kết luận và kiến nghị


VIII. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 


Phần thứ hai: Các văn bản đính kèm


Phần phụ lục: Các Mẫu


Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Báo cáo 


đánh giá hồ sơ dự thầu


(tên gói thầu)


(tên dự án)


(tên chủ đầu tư)
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13. Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Sau khi thẩm định xong kết quả đấu thầu, UBND cấp xã cấp huyện gửi văn bản thẩm định để UBND cấp xã xem xét và quyết định.


+ UBND cấp xã phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Trả kết quả tại cơ quan UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ: 


* Văn bản thẩm định của UBND cấp xã cấp huyện


* Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.


* Bản sao quyết định phê duyệt dự án. 


* Bản sao các quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có).


* Hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm.


* Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. 


* Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu.


* Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật của chủ đầu tư. 


* Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.


* Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ tư vấn đấu thầu hoặc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ này nhận đủ hồ sơ hợp lệ


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã 


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã 


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đấu thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp (Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/ 01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu Mua sắm hàng hóa, xây lắp


(Ban hành kèm Quyết định số 1121 /2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu này áp dụng cho việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đánh giá hồ sơ dự thầu (tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp,...) đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu là căn cứ để chủ đầu tư lập báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trình người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầu trúng thầu. 

Khi áp dụng Mẫu này cần căn cứ vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ mời thầu, văn bản yêu cầu và giải thích làm rõ hồ sơ dự thầu, ý kiến của các thành viên trực tiếp tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan về kết quả đấu thầu. 


Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Khi lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, nội dung báo cáo đánh giá cần được điền đầy đủ thông tin, trường hợp không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ cũng phải ghi rõ. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm các phần sau:


Phần thứ nhất: Nội dung báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 


IX. Thông tin cơ bản 


X. Tóm tắt quá trình đấu thầu


XI. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu


XII. Kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ dự thầu


XIII. Kết quả đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu


XIV. Làm rõ hồ sơ dự thầu


XV. Kết luận và kiến nghị


XVI. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu 


Phần thứ hai: Các văn bản đính kèm


Phần phụ lục: Các Mẫu


Trong quá trình áp dụng Mẫu này, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Báo cáo 


đánh giá hồ sơ dự thầu


(tên gói thầu)


(tên dự án)


(tên chủ đầu tư)
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14. Giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong đấu thầu.


- Trình tự thực hiện :


+ Nhà thầu tham gia đấu thầu yêu cầu giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong đấu thầu chuẩn bị đơn kiến nghị như mục thành phần hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 


+ Thành phần hồ sơ:


* Đơn kiến nghị của nhà thầu đã tham gia đấu thầu.


* Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ 


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo giải quyết kiến nghị các vấn đề liên quan trong đấu thầu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

15. Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu


- Trình tự thực hiện:


+ Nhà thầu tham gia đấu thầu yêu cầu giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đơn kiến nghị theo mục thành phần hồ sơ.

+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


* Tuỳ theo từng tình huống trong đấu thầu mà bên mời thầu có thể báo bằng điện thoại, fax đến người có thẩm quyền hoặc gửi văn bản đến . 


* Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ 


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản thông báo giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

+ Thông tư 03/2009/BXD- ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


+ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận

16. Xử lý tình huống trong đấu thầu.


- Trình tự thực hiện:


+ Nhà thầu tham gia đấu thầu yêu cầu giải quyết kiến nghị về xử lý tình huống trong đấu thầu chuẩn bị văn bản kiến nghị theo mục thành phần hồ sơ.


+ Nộp hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã.

+ Trả kết quả tại hồ sơ tại cơ quan UBND cấp xã. 


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan UBND cấp xã


- Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ:


* Tuỳ theo từng tình huống trong đấu thầu mà bên mời thầu có thể báo bằng điện thoại, fax đến người có thẩm quyền hoặc gửi văn bản đến tại cơ quan UBND cấp xã. 


* Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Tùy theo tình huống giải quyết theo thời gian qui định tại điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ-CP


- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã


+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị tư vấn


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xử lý tình huống


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005


+ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003


+ Luật 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009


+ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 

+ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/86/2007 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

+ Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

G. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


I. Lĩnh vực Nông nghiệp

1. Xác nhận Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại

- Trình tự thực hiện 


+ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ như mục 3 thủ tục này. 


+ Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã để xác nhận Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.


+ Trả kết quả tại UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Báo cáo tóm tắt về loại hình trạng trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản xuất, kinh doanh theo mẫu, có xác nhận của UBND xã


+ Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc


- Cơ quan thực hiện TTHC


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu tóm tắt về kết quả đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của trang trại, thực hiện theo Công văn số 261/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (nay là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn)


- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận biểu


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


+ Đạt 1 trong 2 tiêu chí về giá trị sản lượng hàng hóa, dịch vụ bình quân năm và quy mô sản xuất.


+ Sử dụng đất đai hợp pháp, không có tranh chấp (có giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất hoặc hợp đồng thuê khoán đất để sản xuất).


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Thông tư số 74/2003/TT-BNN ngày 4/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  


+ Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23/6/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê; Thông tư liên tịch số 62/2003/TTLT/BNN-TCTK ngày 20/5/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê


+ Công văn số 261/HTX ngày 20/5/2004 của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn (nay là Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) Về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

2. Xác nhận đơn tự nguyện Di dân vùng thiên tai

- Trình tự thực hiện 


+ Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ như mục 3 thủ tục này. 


+ Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã để xác nhận đơn tự nguyện Di dân vùng thiên tai.


+ Trả kết quả tại UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).


- Cách thức thực hiện: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã.


- Thành phần, số lượng hồ sơ


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Đơn tự nguyện di dân


+ Số lượng hồ sơ: 03 (ba bộ)


- Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày làm việc


- Cơ quan thực hiện TTHC


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tự nguyện di dân, thực hiện theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN ngày 14/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Phí, lệ phí: Không


- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận đơn


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không


- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 78/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ


+ Quyết định Số 12/2005/QĐ-BNN ngày 14/3/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT


H. Dân tộc


I. Lĩnh vực: Chính sách Dân tộc


1. Xác nhận danh sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

- Trình tự thực hiện:


+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tự nguyện gia nhập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại nơi sinh sống và được hỗ trợ lập giấy đề nghị vay vốn.


+ Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở và Ban xóa đói giảm nghèo cấp xã tổ chức họp bình xét, sau đó lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn.


+ UBND cấp xã xác nhận danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn để Tổ tiết kiệm và vay vốn gửi Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện làm thủ tục phê duyệt.


Trả kết quả tại UBND cấp xã. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất và kế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD);


* Biên bản họp Tổ tiết kiện và vay vốn (mẫu số 10/TD);


* Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách - Xã hội chương trình cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn (mẫu số 03/TD).


+ Số lượng hồ sơ: 02 (hai bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ tiết kiệm và vay vốn 


+ Cơ quan phối hợp: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách – Xã hội cấp huyện

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tồ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất và kế ước nhận nợ (mẫu số 01/TD);


+ Biên bản họp Tổ tiết kiện và vay vốn (mẫu số 10/TD);


+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách – Xã hội chương trình cho vay hộ đồng bào DTTS đặc biệt khó khăn (mẫu số 03/TD).


Thực hiện theo Thông tư số 02/2007/TT-UBDT ngày 07/6/2007 của Ủy ban Dân tộc

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


+ Thông tư số 02/2007/TT-UBDT ngày 07/6/2007 của Ủy ban Dân tộc V/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định Số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.


2. Hỗ trợ học sinh con hộ nghèo đi học

- Trình tự thực hiện: 


+ Căn cứ học sinh con các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đi học được nhà trường nơi học sinh đang theo học xác nhận và lập danh sách học sinh con hộ nghèo đi học gửi UBND cấp xã.


+ UBND cấp xã tổng hợp và xác nhận danh sách. Sau đó lập tờ trình gửi UBND huyện xác nhận và gửi Ban Dân tộc.


+ Trả kết quả tại UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Bản thống kê danh sách các học sinh thuộc đối tượng được trợ cấp hàng năm.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan phối hợp: Các trường học có liên quan.


- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu thống kê danh sách các học sinh thuộc đối tượng được trợ cấp hàng năm, thực hiện theo Thông tư 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 của UBDT

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận Danh sách các học sinh thuộc đối tượng được trợ cấp hàng năm

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Quyết định Số 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của TTCP V/v Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh BT và Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.


+ Thông tư số 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 của UBDT V/v Hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg. 


3. Xác nhận đăng ký nhận đầu tư ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất 


- Trình tự thực hiện:


+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất tại thôn, UBND cấp xã.


+ UBND cấp xã lập danh sách đăng ký và xác nhận danh sách. Sau đó lập Tờ trình gửi UBND huyện xác nhận để gửi Ban Dân tộc tỉnh. 


+ Trả kết quả tại UBND cấp xã.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 ( từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Danh sách đăng ký có xác nhận của UBND xã 


* Tờ trình đề nghị đối tượng ứng trước của UBND xã.


+ Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC:


+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách đăng ký của UBND xã, thực hiện theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/1/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận 


- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận danh sách ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 04/1/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận v/v ban hành quy định về chính sách đầu tư ứng trước giống, vật tư và các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ đồng bào DTTS thuộc các xã thuần và thôn dân tộc thiểu số xen ghép

4. Hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường

- Trình tự thực hiện:


+ Hộ đồng bào dân tộc thiểu số xin hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường chuẩn bị sổ hộ nghèo và đăng ký tại UBND cấp xã.


+ UBND cấp xã lập danh sách và xác nhận danh sách hộ gia đình xin hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường gửi UBND cấp huyện.


+ Thời gian đăng ký: Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30 chiều từ 13giờ 30 đến 17 giờ 00 (từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)


- Cách thức thực hiện: Đăng ký và nhận kết quả trực tiếp tại UBND cấp xã


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


+ Thành phần hồ sơ bao gồm:


* Sổ hộ nghèo.


+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


- Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã


+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã


- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Phí, lệ phí: Không

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Xác nhận danh sách hộ nghèo có nhu cầu hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:


+ Thông tư số 06/2007/TT-UBDT ngày 20/9/2007 của UBDT V/v Hướng dẫn thực hiện mức hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/QĐ-TTg. 


